PHỤ LỤC 2
	TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUAN
	

	TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	


LỊCH HOÀN THÀNH CÁC BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ 
NĂM HỌC 2025-2026
	STT


	Môn


	Lớp
	Học kỳ 
	TT điểm ĐGTX/ Tuần/ Hình thức)
	TT điểm ĐGGK/ Tuần/ Hình thức)/ Thời gian làm bài 
	TT điểm ĐGCK/ Tuần/ Hình thức)

	
	
	
	
	1


	2
	3
	4
	1
	1

	1
	TOÁN
	6
	I
	T1-T17
	T5
	T14
	T17
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, làm 

bài tập
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	
	II
	T19 - 34
	T23
	T32
	T33
	T26
	T34

	
	
	
	
	Hỏi đáp,làm 

bài tập 
	Viết: TN,TL
	Viết- Báo     cáo TH
	Viết: TN,TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	7
	I
	T1 -T17
	T5
	T8
	T15
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp,làm

 bài tập
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	
	II
	T19 - T34
	T23
	T28
	T31
	T26
	T34

	
	
	
	
	Hỏi đáp,làm

 bài tập
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	8
	I
	T1 -T17
	T5
	T7
	T12
	T9
	T17 

	
	
	
	
	Hỏi đáp,làm 

bài tập
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	
	II
	T19 -T34
	T24
	T28
	T30
	T26
	T34

	
	
	
	
	Hỏi đáp, làm

 bài tập
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN - 90 phút

	
	
	9
	I
	T1-T17
	T4
	T12
	T13
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp,làm 

bài tập
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN -TL- 90 phút

	
	
	
	II
	T19 - 34
	T22
	T24
	T31
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp,làm

 bài tập
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết: TN,TL
	Viết:TN - 90 phút
	Viết:TN - 90 phút

	2
	KHTN
	6
	I
	T1-T16
	T4
	T10
	T15
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, làm bài tập
	Viết:TN-TL
	 SPHT
	Viết: TN - TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	
	II
	T19 - 32
	T24
	T29
	T32
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, làm bài tập
	Báo cáo TH
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	7
	I
	T1 -T16
	T5
	T9
	T14
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	SPHT
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	
	II
	T19 - T32
	T23
	T28
	T32
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, làm bài tập
	Viết:TN-TL
	SPHT
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	8
	I
	T1 -T16
	T5
	T12
	T15
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, làm bài tập
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	
	II
	T19 -T32
	T23
	T27
	T32
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, làm bài tập
	Viết:TN-TL
	Báo cáo TH
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	9
	I
	T1-T16
	T5
	T11
	T16
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, làm bài tập
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	
	
	
	II
	T19 - 32
	T24
	T29
	T32
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, làm bài tập
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL - 90 phút
	Viết:TN-TL - 90 phút

	3
	CÔNG NGHỆ
	6
	I
	T1-T16
	T11
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, thực hành
	Thực hành
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	
	II
	T19 - 32
	T23
	
	
	T26
	T34

	
	
	
	
	Hỏi đáp, thực hành 
	Thực hành
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	7
	I
	T1 -T16
	T6
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, thực hành
	Thực hành
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	
	II
	T19 - T32
	T23
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, thực hành
	Thực hành
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	8
	I
	T1 -T16
	T7
	T12
	
	T9
	T17 

	
	
	
	
	Hỏi đáp, thực hành
	Thực hành
	Thực hành
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	
	II
	T19 -T32
	T21
	T24
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, thực hành
	Thực hành
	Thực hành
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	9
	I
	T1-T16
	T7
	T10-15
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, thực hành
	Viết: TL
	Thực hành
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	
	II
	T19 - 32
	T21
	Tuần 27
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, thực hành
	Viết: TL
	Viết: TL
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	4
	GDTC
	6
	I
	T5
	T1-16
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Thực hành
	Thực hành
	
	
	Thực hành
	Thực hành

	
	
	
	II
	T22
	T19-34
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Thực hành
	Thực hành
	
	
	Thực hành
	Thực hành

	
	
	7
	I
	T5
	T1-16
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Thực hành
	Thực hành
	
	
	Thực hành
	Thực hành

	
	
	
	II
	T22
	T19-34
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Thực hành
	Thực hành
	
	
	Thực hành
	Thực hành

	
	
	8
	I
	T5
	T1-16
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Thực hành
	Thực hành
	
	
	Thực hành
	Thực hành

	
	
	
	II
	T22
	T19-34
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Thực hành
	Thực hành
	
	
	Thực hành
	Thực hành

	
	
	9
	I
	T5
	T1-16
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Thực hành
	Thực hành
	
	
	Thực hành
	Thực hành

	
	
	
	II
	T22
	T19-34
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Thực hành
	Thực hành
	
	
	Thực hành
	Thực hành

	5
	TIN
	6
	I
	T1 -T16
	T4
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, TH, bài tập
	Viết
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	
	II
	T18 –T32
	T22
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, TH, bài tập
	Viết
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	7
	I
	T1 -T16
	T4
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, TH, bài tập
	Viết
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	
	II
	T18 –T32
	T22
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, TH, bài tập
	Viết
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	8
	I
	T1 -T16
	T5
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, TH, bài tập
	Viết
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	
	II
	T18 –T32
	T22
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, TH, bài tập
	Viết
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	9
	I
	T1 -T16
	T4
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp, TH, bài tập
	Viết
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút

	
	
	
	II
	T18 –T32
	T23
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp, TH, bài tập
	Viết
	
	
	Viết:TN-TL - 45 phút
	Viết:TN-TL - 45 phút


Dương Quan, ngày 28  tháng 8 năm 2025                                                                           Người lập:
                                                                                                                                           Đồng Thị Hạnh
1

